
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nhiều 

môn
Nhạc

Mĩ 

thuật

Thư 

viện

Thiết 

 bị

Công 

nghệ 

thông 

tin

Văn 

thư
Y tế

Kế 

toán

Thủ 

quỹ

Nhân 

viên hỗ 

trợ GD 

khuyết 

tật

Giáo 

vụ

1 Chuyên biệt Ánh Dương 50 28 9 1 1 1 1 1 5 1 20

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tổng 

cộng

Tổng 

phụ 

trách

Nhu cầu tuyển nhân viên

Stt Đơn vị

Số biên 

chế giao 

năm 

2020

Số có 

mặt 

đến 

T6/2020

Giáo viên

(Đính kèm Thông báo  số 720 /TB-GDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1 Mẫu giáo Sơn Ca 1 19 17 2 2

2 Mầm non Sơn Ca 3 15 12 1 1

3 Mầm non Sơn Ca 6 46 43 3 3

4 Mầm non Sơn Ca 8 44 36 7 7

5 Mầm non Sơn Ca 9 26 22 1 1

6 Mầm non Bông Hồng  34 29 1 1

7 Mầm non Hồng Yến 41 33 6 6

8 Mầm non Bé Ngoan 27 25 1 1

Tổng cộng

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Nhu cầu 

tuyển giáo 

viên

Stt Đơn vị

Số biên 

chế giao 

năm 2020

Số có mặt 

đến 

T6/2020

Nhu cầu 

tuyển 

Văn thư

(Đính kèm Thông báo số 720 /TB-GDĐT

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



Tổng cộng

Nhu cầu 

tuyển giáo 

viên

Stt Đơn vị

Số biên 

chế giao 

năm 2020

Số có mặt 

đến 

T6/2020

Nhu cầu 

tuyển 

Văn thư

9 Mầm non Bông Sen 46 38 6 6

10 Mầm non Họa Mi 1 41 37 3 1 4

11 Mầm non Họa Mi 2  36 33 1 1

12 Mầm non Hoa Đào 46 34 10 1 11

13 Mầm non Ngọc Lan 25 20 3 1 4

14 Mầm non Mai Vàng 22 7 5 1 6

15 Mầm non Hoa Đỗ Quyên 13 2 2

16 Mầm non Hoa Phong Lan 13 3 3

Tổng cộng 494 386 54 5 59



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nhiều 

môn
Thể dục Tin học

Tiếng 

Anh

Tổng 

phụ trách
Văn thư Thư viện Thiết bị Thủ quỹ

Công 

nghệ 

thông tin

1
Tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai 
56 52 1 1

2 Tiểu học Thuận Kiều 54 45 1 1 1 1 4

3 Tiểu học Trương Định 39 35 2 1 1 4

4 Tiểu học Võ Văn Tần  64 57 1 1 2

5 Tiểu học Nguyễn Du 73 60 6 1 1 8

6 Tiểu học Trần Văn Ơn 53 46 1 1

7 Tiểu học Trần Quang Cơ 81 81 1 1

8 Tiểu học Phạm Văn Chiêu 63 55 1 1

Tổng 

cộng

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Nhu cầu tuyển nhân viênNhu cầu tuyển giáo viên

Stt Đơn vị

Số biên 

chế giao 

năm 2020

Số có mặt 

đến 

T6/2020

(Đính kèm Thông báo  số 720 /TB-GDĐT ngày 10  tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



Nhiều 

môn
Thể dục Tin học

Tiếng 

Anh

Tổng 

phụ trách
Văn thư Thư viện Thiết bị Thủ quỹ

Công 

nghệ 

thông tin

Tổng 

cộng

Nhu cầu tuyển nhân viênNhu cầu tuyển giáo viên

Stt Đơn vị

Số biên 

chế giao 

năm 2020

Số có mặt 

đến 

T6/2020

9 Tiểu học Nguyễn Văn Thệ 46 34 6 1 1 1 1 1 11

10 Tiểu học Nguyễn Thị Định 59 51 1 1 1 3

11 Tiểu học Võ Thị Sáu 53 33 6 1 2 2 1 1 13

12 Tiểu học Nguyễn Trãi 89 85 1  1

13 Tiểu học Quang Trung 55 46 1 2 2 1 1 1 8

14 Tiểu học Quới Xuân 70 62 1 1

15 Tiểu học Hà Huy Giáp 88 85 2 2

16 Tiểu học Nguyễn Thái Bình 95 89 2 1 3

17 Tiểu học Nguyễn Khuyến 55 51 1 1 2

18 Tiểu học Võ Thị Thừa 41 26 5 2 1 1 9

Tổng cộng 1134 993 28 7 10 8 5 4 5 2 2 4 75



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn Sử Địa GDCD
Tiếng 

Anh
Toán Lý Hóa Sinh KTCN KTNN KTNC

Thể 

dục
Nhạc

Mĩ 

thuật

Tin 

học

Tổng 

phụ 

trách

Văn 

thư

Thư 

viện

Thiết 

bị, Thí 

nghiệm

Công 

nghệ 

thông 

tin

Thủ 

quỹ

Nhân 

viên 

hỗ trợ 

GD 

khuyết 

tật

1

THCS Nguyễn 

Huệ 149 114 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24

2

THCS Lương Thế 

Vinh 78 60 1 1 2 1 1 1 7

3

THCS An Phú 

Đông 85 72 1 1 1 1 1 1 1 7

4

THCS Trần Hưng 

Đạo 101 76 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 17

5

THCS Nguyễn 

Trung Trực 103 85 2 1 1 4

6

THCS Nguyễn 

Chí Thanh 78 63 1 1 2 1 3 1 9

7

THCS Hà Huy 

Tập 77 52 2 1 1 1 1 1 1 3 1 12

8

THCS Nguyễn 

Ảnh Thủ 55 48 1 1 1 3

9

THCS Nguyễn 

Vĩnh Nghiệp 67 62
1 1

1 3

10

THCS Nguyễn An 

Ninh 146 118 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 13

11

THCS Phan Bội 

Châu 134 115 1 1 2 1 1 1 1 8

Số có mặt 

đến 

T6/2020

Số biên chế 

giao năm 

2020

Đơn vịStt

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Nhu cầu tuyển dụng nhân viênNhu cầu tuyển dụng giáo viên

Tổng 

cộng

(Đính kèm Thông báo số 720 /TB-GDĐT ngày  10  tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



Văn Sử Địa GDCD
Tiếng 

Anh
Toán Lý Hóa Sinh KTCN KTNN KTNC

Thể 

dục
Nhạc

Mĩ 

thuật

Tin 

học

Tổng 

phụ 

trách

Văn 

thư

Thư 

viện

Thiết 

bị, Thí 

nghiệm

Công 

nghệ 

thông 

tin

Thủ 

quỹ

Nhân 

viên 

hỗ trợ 

GD 

khuyết 

tật

Số có mặt 

đến 

T6/2020

Số biên chế 

giao năm 

2020

Đơn vịStt

Nhu cầu tuyển dụng nhân viênNhu cầu tuyển dụng giáo viên

Tổng 

cộng

12

THCS Trần 

Quang Khải 130 118 1 1 1 1 1 5

13

THCS Nguyễn 

Hiền  151 128 2 2 1 3 1 9

14
THCS Trần Phú

42 16 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19

1396 1127 16 5 6 5 10 12 5 3 10 5 5 2 9 6 8 13 3 3 2 1 9 1 1 140


